
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XUẤT CẢNH

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ...   ngày ... tháng... năm...   )
[01] Kỳ hoàn thuế: từ ngày...... tháng....... năm ...... đến ngày...... tháng....... năm ...... 
[02] Tên ngân hàng: ...........................................................................................................       

	    [03] Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	STT
	Thông tin hóa đơn
	Thông tin doanh nghiệp bán hàng
	Thông tin về người nước ngoài
	Thông tin hàng hóa
	Thông tin hoàn thuế

	
	Ký hiệu
	Số
	Ngày
	Tên đơn vị bán hàng
	MST
	Địa chỉ
	Họ và tên
	Hộ chiếu/Giấy tờ nhập xuất cảnh
	Trị giá hàng chưa thuế GTGT
	Thuế GTGT
	Cơ quan hải quan xác nhận
	Ngày ngân hàng hoàn thuế cho người nước ngoài 
	Số tiền thuế GTGT ngân hàng ứng trước để hoàn cho người nước ngoài 
	Phí dịch vụ ngân hàng được hưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số
	Ngày cấp
	Quốc tịch
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	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
	 
	……, ngày…….tháng……..năm….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Mẫu số: 01-4/HT


(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2020/TT-BTC ngày     /    /2020 của Bộ Tài chính)








